
TUẦN: 20 Từ: đến:

TC.QTMMT K18A

Trương Nguyễn Thịnh Cương

9

4

T.C.Nhân

B404

QTHT Web&Mail

4

T.C.Nhân

B404

54
SÁNG

Bắt đầu 

7:00

1

Chủ NhậtThứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

QTHT Web&Mail THI

B404B404 B504

QTHT Web&Mail

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĨNH LONG

Vĩnh Long, ngày 04  tháng 5  năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026

18/5/2026 24/5/2026

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h 

( Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Giờ tích hợp: 60 phút)

SHCN:  Tiết cuối buổi Sáng Thứ Ba hằng tuần.

HSSV lao động: Tiết cuối buổi Chiều Thứ Ba hằng tuần.

TT Tên lớp học
Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Thứ Hai Thứ Ba

QTHT Web&Mail

Chào cờ SHCN 1g

QTHT Web&Mail

T.C.Nhân

4

T.C.Nhân

T.C.Nhân

ATM

C.Tiên

C.Thắm

B404

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00



TC.QTMMT K18B
Buổi 

học

Nguyễn Chinh Nhân

19

TC.QTMMT K19Đ1
Buổi 

học

Trần Thị Thủy Tiên

27

Chào cờ

T.Cương

T.Trắng

B206

THI

SCTB 

Văn phòng

Thứ Tư

C.Tiên

B503

C.Tiên

Thứ Năm

4 4

HĐH

mã nguồn mỡ

(N2)

T.Cần

T.Cần

B504 Sân

Chủ NhậtThứ Bảy

HĐH

mã nguồn mỡ

(N1)

GDQP&AN

Thứ Sáu Thứ Bảy

Thứ Tư

Xử lý ảnh 

cơ bản

(N2)

4

C.Thắm

Chủ Nhật

4

C.Tiên

B504 B403

ATM LĐTBQS&CB

4

Thứ Năm Thứ Sáu

4

Sân

GDQP&AN

4

T.C.Nhân

LĐTBQS&CB

3

T.C.Nhân

Thứ Hai Thứ Ba

ATM LĐTBQS&CB

4 4

C.Tiên T.C.Nhân

5 4

Thứ Hai Thứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

GDQP&AN

B403 B403

2

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

B504

T.Cần C.Liên

Sân B105

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

B504

SHCN 1g

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiếng Anh 

3



TC.KTSC,LRMT K18
Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

9

TC.KTSC,LRMT K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Hồng Thắm

9

   

SCTB 

Văn phòng

4

T.Võ.Toàn

T.Hậu

B205 B202 B105

THI

KTĐT

Chủ Nhật

B206

T.Cương

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

SCTB 

Văn phòng

T.Hậu

Tiếng Anh 

(ghép)

T.Cương

Thứ Tư

4

Thứ BảyThứ NămThứ Tư Thứ SáuThứ Hai Thứ Ba Chủ Nhật

4

B206

C.Ý.Tâm

Thứ Hai Thứ Ba

SHCN 1g

SCBN

4

4

CHUẨN BỊ ÔN THI TỐT NGHIỆP

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

5



TC.KTDN K18
Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

8

TC.KTDN K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Thị Hồng Nhu

18

Thứ Tư

TKDN

Thứ Năm

B306

B305

4

C.Châu

(Thỉnh giảng) 

SHCN 1g

Thứ Hai

C.Châu

(Thỉnh giảng) 

Chào cờ

Tin học KT

4

C.Nhu

B503

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Thuế - KT thuế

A301

T.Trân

B401

Pháp luật 

4

T.Chân

THI Tin học KT

4

C.Nhu C.Nhu

Thứ Tư

3

Chủ NhậtThứ Hai Thứ Ba Thứ Sáu Thứ Bảy

THKTHCSN

C.Nhu C.Nhu

B503

Thứ Ba

Tin học KT

4

Tin học KT

4

SHCN 1g

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

6

7

B503 B503



TC.ĐTDD K18
Buổi 

học

Trần Thị Bích Liên

18

TC.ĐTDD K19Đ1
Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

11

SHCN 1g

T.Khăm

Thứ Năm

HT Camera 

QSCB

4KTMĐT

B203

4

Thứ Tư

THI

T.Cương

T.C.Nhân

B202

T.Võ.Toàn

B202B105

ĐTCS

4

B202

4

T.Võ.Toàn

HT Camera 

QSCB

HT Camera 

QSCB

B404

Thứ Năm

ĐTCS

4

T.Võ.Toàn

Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

T.C.Nhân

C.Ý.Tâm

Tiếng Anh

(ghép)

B404

T.C.Nhân T.C.Nhân

4

4 4

B404 B404

HT Camera 

QSCB

HT Camera 

QSCB

Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ NhậtThứ Hai Thứ Ba Thứ Tư

Chào cờ SHCN 1g

THI SCTBĐT

4

T.Hậu

B201 B201

T.Cương

Hệ thống

âm thanh 

 

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thứ Hai Thứ Ba

T.Hậu

8

9

SÁNG

Bắt đầu 

7:00



TC.ĐCN K18A
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Huy

18

TC.ĐCN K18B
Buổi 

học

Phạm Quốc Trọng

12

Thứ Hai Thứ SáuThứ Tư Thứ Năm

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Thứ Sáu Thứ Bảy

Thứ BảyThứ Ba

Thứ TưThứ BaThứ Hai

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

10

11

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Năm

CHUẨN BỊ ÔN THI TỐT NGHIỆP

CHUẨN BỊ ÔN THI TỐT NGHIỆP



TC.ĐCN K18C
Buổi 

học

Đặng Thành Nhân

23

TC.ĐCN K18D
Buổi 

học

Nguyễn Minh Thuyết

20

THI

T.Thuận

T.Huy

THI

Chủ Nhật

SHCN 1g

LĐ&BDHTNLMT

T.Thuận

Thứ Năm Thứ SáuThứ Tư

T.Huy

Xưởng

SHCN 1g

Thứ Bảy

Xưởng

Thứ Sáu

LĐ&BDHTNLMT

Chủ NhậtThứ Bảy

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

12

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

13

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Hai

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm



TC.ĐCN K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Phú Cường

14

                    

TC.ĐCN K19Đ1B
Buổi 

học

Nguyễn Thị Phượng

14 4 4

T.Trọng

Thứ Năm Thứ Sáu Chủ Nhật

TBĐ

Xưởng

TBĐGD

3

Xưởng

T.Trọng

TĐgĐ

4

Xưởng

4

Xưởng

Thứ Tư

TBĐGD Máy điện 1 

4

T.GiaT.Thuyết

5

TĐgĐ

Thứ Bảy

T.M.Tuấn

TBĐGD

T.Gia

4

Sân

Thứ Ba

B105

Thứ Hai

4

C.Ý.Tâm

Xưởng

C.Liên

Tiếng Anh 

Xưởng

Thứ Sáu Thứ Bảy

Chào cờ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm

T.Lợi T.Võ.Toàn

SHCN 1g

Thứ Tư

T.Lợi T.Lợi

4

TBĐ ĐTCB TBĐ

4

Chủ Nhật

4

T.Gia

TBĐ

Xưởng XưởngB105Xưởng

Xưởng

3

T.Lợi

15

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

14

B202

Chào cờ SHCN 1g

Tiếng Anh GDTC

4



CĐ.ĐCN K08
Buổi 

học

Trần Văn Thuận

16

CĐ.ĐCN K09
Buổi 

học

Nguyễn Thị Phượng

18

ĐKKN&TL

3 3

T.Trọng

PLCCB

Thứ Bảy

Xưởng Xưởng Xưởng

Chủ Nhật

Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ NhậtThứ Năm

Xưởng Xưởng

T.Lợi T.P.Cường

ĐKKN&TL TBĐ2

3

Xưởng

4 4

T.Trọng

Thứ Năm Thứ SáuThứ Tư

T.P.Cường

TBĐ2

Xưởng

Thứ TưThứ Hai Thứ Ba

4

Chào cờ SHCN 1g

T.Lợi

T.P.Cường

Xưởng

TBĐ2

4

PLCCB

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

16

17

TBĐ2

3

Xưởng

T.P.Cường

THI

T.Huy

T.P.Cường

Thứ Hai Thứ Ba

TBĐ1

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP



CĐ.ĐCN K10
Buổi 

học

Lý Hoàng Gia

15

TC.KTML&ĐHKK K18A
Buổi 

học

Trần Phước Hiểu

15

SHCN 1g

Xưởng

Chào cờ

T.Nhân

TBĐ1

4

Xưởng

TBĐ1

3

Xưởng

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 1

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

4

XưởngXưởng

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

T.Thuận

XưởngXưởng

Xưởng

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

Thứ BaThứ Hai Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

SHCN 1g

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

4

4

Xưởng

4

4

B302

4

Xưởng

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

T.Kiệt

2

TBĐ1

T.NhânT.Kiệt

T.Nhân

XưởngB302

C.Phượng

3

TBĐ1

3

TBĐ1

Thứ Tư

ĐTCB

T.Kiệt

Chào cờ

Máy điện 1 

4 4

T.Kiệt

ĐTCB ĐTCB

B302 B302

T.Nhân T.Nhân

4

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 1

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

Xưởng

ĐTCB

Ôn thi TN

TH nghề

Phần 2

4

T.Dương

4

T.Dương

Thứ Bảy

T.DươngT.Dương

4

T.DươngT.Thuận T.Dương

4

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

18

19

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Xưởng Xưởng

Thứ Hai Thứ Ba

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00



TC.KTML&ĐHKK K18B
Buổi 

học

Trần Văn Sỉ

16

TC.KTML&ĐHKK K18C
Buổi 

học

Nguyễn Phú Hưng

15

CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ SáuThứ Tư

Thứ Bảy

Chủ NhậtThứ Bảy

Thứ SáuThứ NămThứ Ba Chủ NhậtThứ TưThứ Hai

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

21

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

20

CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP



TC.KTML&ĐHKK K18D
Buổi 

học

Nguyễn Hoàng Dương

11

TC.KTML&ĐHKK K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Minh Trung

18

CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP

4

Xưởng

Máy điện

4

C.PhượngC.V.Anh

Thứ Năm Thứ Sáu

Thứ Tư

Chủ Nhật

4

LCB

Xưởng

T.Dương

Xưởng

Thứ Ba Thứ Tư

HTMLDD&TN

4

T.Dương T.Ký

TT Hàn

4

Chủ NhậtThứ SáuThứ Năm Thứ Bảy

Thứ Hai Thứ Bảy

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Chào cờ SHCN 1g

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

22

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

LCB

Thứ Hai Thứ Ba23

Xưởng Xưởng



TC.KTML&ĐHKK K19Đ1B
Buổi 

học

Phùng Ngọc Lợi

15

CĐ.KTML&ĐHKK K08
Buổi 

học

Nguyễn Văn Linh

16

GDQP&AN

4

T.Cần

Thứ Tư

Thứ Sáu

4 4

Thứ Năm

B203

Thứ BảyThứ Sáu Chủ Nhật

Thứ Tư Thứ BảyThứ Ba

T.Hưng

Thứ Năm

HTMLDD&TN

Chủ Nhật

Xưởng

ĐTCB

SHCN 1g

HTMLDD&TN

4

Sân

4

Xưởng

C.Phượng

Thứ Hai

Chào cờ

Xưởng

Máy điện

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Ba

T.TrắngT.Hưng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

24

25

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Hai

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP



CĐ.KTML&ĐHKK K09
Buổi 

học

Trần Hoàng Vân Anh

27

CĐ.KTML&ĐHKK K10
Buổi 

học

Trần Phước Hiểu

22

T.V.Linh

C.Nhi

Xưởng

4 LCB

Xưởng

3

Xưởng

ĐTCB

ĐTCB

4

T.V.Linh

Xưởng

3

Thứ Bảy

Xưởng

4

Chủ NhậtThứ Hai

4

ĐTCN

Máy điện

Chào cờ

T.Sỉ

4

C.Nhi

Chủ NhậtThứ Tư Thứ Bảy

C.V.Anh

Thứ NămThứ Ba

3

Xưởng

4 3

T.V.Linh

Xưởng

Thứ Tư

4

T.Dương

CĐĐHKK trên ô tô

T.Thuận

Chào cờ SHCN 1g

HTMLCN THI

T.Trung

TT,TKLĐHTML

ĐTCN

Thứ Ba

Xưởng

4

Xưởng XưởngXưởng

HTMLDD&TN Máy điện THI

Xưởng

T.Trung

HTMLDD&TN

Xưởng

HTMLCN ĐTCN

C.V.Anh T.Thuyết

Thứ Năm Thứ Sáu

4

HTMLCN

T.Trung

THI

T.V.Linh

HTMLCN

ĐTCN

Thứ Sáu

T.V.Linh

4

Thứ Hai

TT,TKLĐHTML

43

SHCN 1g

T.Trung

Xưởng

Xưởng

T.Hiểu

T.V.Linh

Xưởng

HTMLDD&TN

TT,TKLĐHTML

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

27

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

26

4

Xưởng Xưởng

T.Sỉ

XưởngXưởng

T.Sỉ

C.V.Anh T.Thuyết



TC.CNÔTÔ K18A
Buổi 

học

Phạm Quốc Trạng

19

TC.CNÔTÔ K18B
Buổi 

học

Lê Nguyễn Quốc Thái

18

Xưởng Xưởng Xưởng

T.Phong

SHCN 1gChào cờ

Xưởng

Ôn thi TN

TH nghề

4 4 4

T.Phong T.Phong T.Phong

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.Phong

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

29 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Ôn thi TN

TH nghề

Ôn thi TN

TH nghề

Ôn thi TN

TH nghề

4 4 4

T.Phong

Xưởng Xưởng

Ôn thi TN

TH nghề

Ôn thi TN

TH nghề

28 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Xưởng

BC

TTTN

T.Khang

T.Trạng

SHCN 1g



TC.CNÔTÔ K18C
Buổi 

học

Võ Trung Quân

20

TC.CNÔTÔ K18D
Buổi 

học

Nguyễn Minh Trí

10

T.Trạng T.Trí

Ôn thi TN

LT nghề

T.Trạng

Ôn thi TN

LT nghề

4

T.Trạng

Xưởng

Ôn thi TN

TH nghề

4

T.Trí

Ôn thi TN

TH nghề

4

T.Trí

Ôn thi TN

LT nghề

4

T.Trạng

Xưởng

Xưởng

XưởngXưởng Xưởng Xưởng Xưởng

Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Ôn thi TN

LT nghề

Ôn thi TN

LT nghề

Ôn thi TN

TH nghề

Ôn thi TN

TH nghề

4 4 4 4

T.Trạng T.Trạng T.Trí T.Trí

4

T.Nhẫn

4

Xưởng Xưởng

T.Trí T.Trí

Chào cờ SHCN 1g

31 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Ôn thi TN

LT nghề

Ôn thi TN

LT nghề

BC

TTTN

Ôn thi TN

TH nghề

Ôn thi TN

TH nghề

4 4 4

Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

30 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

T.Q.Thái

T.Trạng T.T.Quân

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

BC

TTTN

Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Ôn thi TN

LT nghề

4

T.Trạng

Xưởng

SHCN 1g



TC.CNÔTÔ K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Hoàng Phong

21

TC.CNÔTÔ K19Đ1B
Buổi 

học

Lê Trọng Khang

19

XưởngB401 Xưởng B503 Xưởng

T.Q.Thái

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

BD&SCTKTT

Xưởng

4

33 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SHCN 1g

T.Chân T.T.Quân C.Thắm T.Q.Thái

4

T.T.Quân

GD

Chính trị
BD&SCPPK Tin học BD&SCTKTT

3 4 4 4

BD&SCPPK

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.Cường T.Khang T.Nhẫn

Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

T.Khang

Xưởng

T.Cường

4 4 4 4

BD&SCHTNLĐCX 

dùng BCHK

4

32 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

BD&SCTKTT BD&SCTKTT
BD&SCHTNLĐCX 

dùng BCHK

BD&SCHT truyền 

lực



CĐ.CNÔTÔ K08
Buổi 

học

Trần Bá Nhẫn

22

CĐ.CNÔTÔ K09
Buổi 

học

Trần Bá Nhẫn

20

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

BD&SCHTPD 

điện tử

3

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật35 Thứ Hai

Xưởng

T.Duy

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SHCN 1g

3

T.Duy

Xưởng

BD&SCHTPD 

điện tử

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

34 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00



CĐ.CNÔTÔ K10
Buổi 

học

Trịnh Trung Duy

17

TC.CGKL K18A
Buổi 

học

Nguyễn Hữu Nghĩa

15

Xưởng

BD&SCBTLM

4

T.Q.Thái

Phay CNC

4

Xưởng Xưởng Xưởng

T.H.Hậu

Xưởng

T.Q.Thái

Chào cờ SHCN 1g

Phay CNC

3

Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

Xưởng

BD&SCBTLM

4

SHCN 1g

T.H.Hậu

Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Tiện nâng cao Phay CNC Tiện nâng cao

4 4 4

T.Nghĩa T.H.Hậu T.Nghĩa

37 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiện nâng cao Phay CNC Tiện nâng cao Phay CNC

4 3 4 4

T.Nghĩa T.H.Hậu T.Nghĩa T.H.Hậu

A201

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Tiếng Anh 

3

C.Chi

36 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiếng Anh 

3

A201

C.Chi



TC.CGKL K18B
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Tâm

14

TC.CGKL K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Công Danh

13

SHCN 1g

Tiện nâng cao

4

T.Đạt

Xưởng

Tiếng Anh 

A201

Tiện nâng cao

4

T.Đạt

Xưởng

T.Nghĩa

Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Tiện rãnh, lỗ, côn

4

4

C.Chi

39 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

Phay, bào các dạng 

MP
Tiện rãnh, lỗ, côn

Phay, bào các dạng 

MP
Tiện rãnh, lỗ, côn Tiện rãnh, lỗ, côn

3 4 3 4 4

T.H.Hậu T.Nghĩa T.H.Hậu T.Nghĩa T.Nghĩa

Xưởng Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Tiện nâng cao Phay CNC

4 4

T.Đạt T.C.Danh

Xưởng Xưởng XưởngXưởng

38 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiện nâng cao Phay CNC Tiện nâng cao

4 4 4

T.Đạt T.C.Danh T.Đạt



CĐ.CGKL K08
Buổi 

học

Hoàng Thanh Giang

12

CĐ.CGKL K09
Buổi 

học

Nguyễn Quang Minh

10

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Tiện CNC 3

T.Q.Minh T.Tâm

T.C.Danh

KT Gò

Xưởng Xưởng

41 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

THI

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

40 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00



CĐ.CGKL K10
Buổi 

học

Huỳnh Hữu Hậu

10

CĐ.CĐN K10-BS
Buổi 

học

Lê Huỳnh Diễm An

15

                   

P311 P311 Xưởng

4

C.D.An C.D.An T.Huy

Xưởng P311 P311 Xưởng A305

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CSKTĐ CSKTĐ ĐLĐ                                                                                                                                           

3 3

C.D.An T.Huy C.D.An

C.Thảo

43 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

ĐLĐ CSKTĐ CSKTĐ ĐLĐ THI

4 3 3 4 VLĐ-ATĐ

T.Huy C.D.An

Xưởng

KT Gò

4

T.Tâm

Xưởng

KT Gò

3

T.Tâm

Tin học Tiện TN

4 3 3 4

Xưởng B503A304

Tiện TN CNCTM

A304 B503 Xưởng

4 3

T.Giang

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00
T.Giang T.Q.Minh T.GiangC.Thắm

42 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiện TN CNCTM Tin học 

Xưởng

4

Chào cờ SHCN 1g

T.Q.Minh C.Thắm

Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Tân

LẬP BẢNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV  KT.HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG


